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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định đặc điểm sinh học của cá dìa rãnh ở vùng biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. 

Số liệu được sử dụng phân tích, đánh giá theo chuỗi 12 tháng, năm 2024 với tổng số mẫu đã thu thập 1.544 cá  

thể, tại các cảng/bến cá. Kết quả phân tích cho thấy kích thước chiều dài cá dao động từ 61-192mm, trung bình  

đạt 138,8 ± 0,66mm. Mối tương quan giữa chiều dài - khối lượng được biểu diễn bằng phương trình  

W = (2,06 × 10
-5

) × FL
(2,91925)

, hệ số tương quan R = 0,97. Phương trình tăng trưởng von Bertalanffy của quần thể 

được xác định là FLt = 210 × (1 – e
-0,7 × (t – 0,8705)

). Hệ số chết tổng (Z) đạt 3,17, trong đó chết do khai thác (F) là 2,35 

và chết tự nhiên (M) là 0,82. Chỉ số khai thác (E) được tính là 0,74, phản ánh áp lực khai thác ở mức cao. Trong tự 

nhiên, cá dìa rãnh có giới tính đực chiếm ưu thế hơn so với giới tính cái (tỷ lệ 1,5:1). Cá dìa rãnh có mùa sinh sản 

tập trung chính vào tháng 3-6, cao nhất tháng 3. Kích thước thành thục lần đầu Lm50 là 151,4mm. Nguồn lợi cá dìa 

rãnh đang bị khai thác vượt mức cho phép, vì vậy cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu để chuyển đổi loài này 

thành đối tượng nuôi biển trong tương lai, nhằm phát triển bền vững nguồn lợi ngoài tự nhiên.  

Từ khóa: Cá dìa rãnh, sinh học, tăng trưởng, Quảng Trị, Việt Nam 

Biological Characteristics  
of the White-Spotted Rabbitfish (Siganus canaliculatus Park, 1797)  

in the Northern Coastal Waters of Quang Tri, Vietnam 

ABSTRACT 

This study investigated biological characteristics of white-spotted rabbitfish in the northern coastal waters of 

Quang Tri province, Vietnam. The analysis was based on fishery biological data collected from January to December 

2024 with 1,544 individuals. The results showed that the distribution of length ranges from 61 to 192mm FL (fork 

length) with an average of 138.8 ± 0.66mm FL. The fork length-body weight relationship was expressed with the 

equation W=(0,206e – 4) × FL
(2,91925)

 with correlation coefficient r = 0.97. The von Bertalanffy growth function of 

white-spotted rabbitfish was expressed as FLt = 210 × (1 – e
-0.7 × (t – 0.8705)

). The total mortality (Z), fishing mortality (F), 

and natural mortality (M) were estimated as 3.17 yr
(-1)

, 2.35 yr
(-1)

, 0.82 yr
(-1)

, respectively and the level of exploitation 

(E) was 0.74. Males were dominant throughout the period of study, male-to-female ratio was 1.55:1. The breeding 

season of white-spotted rabbitfish concentrated during March-June, with the peak in March. The first maturity length 

Lm50 was 151.4mm. The rabbitfish resource is being overexploited in the coastal waters of Quang Tri (E = 0.74) and 

this value exceeds the commonly recommended threshold (E ≈ 0.5). Further research is needed to convert this 

species into a marine aquaculture target to reduce the pressure on the exploitation of this species in the wild. 

Keywords: White-spotted rabbitfish, biological, growth rate, Quang Trị, Viet Nam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cá dìa rãnh (Siganus canaliculatus) thuĂc 

hü cá dìa (Siganidae). Phân bÿ rĂng khắp các 

vùng biðn, tĉ v÷nh Ả Rập đïn vùng Ấn ĐĂ 

dĈĎng - Mã Lai, Tây Úc, phía bắc đïn Hþng 

Kýng và Đài Loan (Randall, 1995), Siganus 

canaliculatus sinh sÿng trong các hò sinh thái 
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điðn hình ven biðn nhĈ rĉng ngập mặn, rän san 

hô và thâm cú biðn (Latuconsina & cs., 2015; 

Wiryawan & cs., 2016) và có tÿc đĂ tăng trĈđng 

nhanh (Al-Qishawe & cs., 2014; Annand & 

Reddy, 2014). Ở giai đoän con non, cá sÿng 

thành tĉng đàn trín các bãi cú biðn và ăn chą 

yïu các loài tâo sēi. Khi trĈđng thành, chúng tć 

tập thành đàn và di chuyðn vào văng nĈĐc nông 

đð ăn thčc vật đáy (Randall & cs., 1997). MĂt sÿ 

loài thuĂc giÿng Siganus có giá tr÷ kinh tï cao 

(cá dìa chçm - S. guttatus, cá dìa trĎn -  

S. fuscescens, cá dìa süc - S. javus,„) sinh 

trĈđng nhanh, kháng bònh tÿt, ngĈĒng môi 

trĈďng thích nghi rĂng, do đù đã đĈēc đĈa vào 

nuôi phĀ biïn (Lam, 1974). 

Ở Viòt Nam, các nghiên cĊu vî cá dìa rãnh 

(S. canaliculatus) mĐi chõ dĉng đ mĊc đĂ sĎ khai 

và còn nhiîu thiïu hćt. Hiòn chĈa cù bĂ dČ liòu 

đæy đą vî các tham sÿ sinh trĈđng, tĖ lò tċ vong, 

hò sÿ khai thác hay kôch thĈĐc thành thćc sinh 

dćc cąa loài, ngoäi trĉ mĂt sÿ khâo sát rďi räc vî 

cá giÿng và chu kĔ di cĈ theo pha Mặt Trăng đ 

đæm phá Tam Giang. Các nghiên cĊu vî sinh 

sân, chï đĂ dinh dĈĒng cąa loài trong các sinh 

cânh cú biðn và rän san hý cĆng chĈa đĈēc tiïn 

hành mĂt cách hò thÿng. HĎn nČa, cho đïn nay 

chĈa cù bçt kĔ đánh giá nào vî trČ lĈēng, khâ 

năng khai thác bîn vČng hay chün lüc ngĈ cć 

dành riêng cho loài này đ các vùng ven bď và 

đæm phá cąa Viòt Nam. 

Quâng Tr÷ là tõnh thuĂc vùng duyên hâi 

Bắc Trung bĂ Viòt Nam, có bď biðn dài trên 

190km, trâi dài tĉ Đèo Ngang đïn xã Mė ThuĖ 

vĐi văng đặc quyîn kinh tï khoâng 30.000km2, 

vĐi nguþn lēi thuĖ sân đa däng, phong phĄ. Đåy 

là mĂt trong nhČng nguþn tài nguyên quan 

trüng, đùng vai trø thiït yïu trong đďi sÿng kinh 

tï - xã hĂi cąa tõnh. Tuy nhiên, trong nhČng 

năm gæn đåy, nguþn lēi thąy sân nĈĐc ta nói 

chung và Quâng Tr÷ nùi riíng đang đÿi mặt vĐi 

tình träng suy giâm nghiêm trüng, ânh hĈđng 

lĐn đïn mýi trĈďng sinh thái và sinh kï cąa ngĈ 

dân. Nguyên nhân chính do hoät đĂng khai thác 

thąy sân quá mĊc và thiïu kiðm soát, sċ dćng 

các biòn pháp mang tính hąy diòt nhĈ lĈĐi kéo, 

sċ dćng xung điòn và chçt nĀ làm cän kiòt 

nguþn lēi thąy sân, phá hąy mýi trĈďng sÿng 

cąa các loài sinh vật biðn. Bên cänh đù, trong 

công tác quân lý và bâo vò nguþn lēi thuĖ sân đ 

đ÷a phĈĎng cøn nhiîu hän chï bçt cập, cĎ sđ 

khoa hüc chĈa đæy đą đð giâi quyït triòt đð các 

vçn đî còn tþn täi.  

Nghiên cĊu đặc điðm sinh trĈđng, sinh sân 

các loài thuĖ sân có giá tr÷ kinh tï là tiîn đî cho 

công tác cung cçp thýng tin đæu vào phát triðn 

các đÿi tĈēng mĐi trong nuôi biðn, đþng thďi gâm 

áp lčc đánh bắt lên các quæn thð ngoài thiên 

nhiên. Dča vào nguþn sÿ liòu thu thập nghî cá, 

năm 2024 thuĂc nhiòm vć “Điîu tra, đánh giá 

nguþn lēi thąy sân vùng biðn ven bď, vùng lĂng 

Quâng Tr÷” chĄng týi sċ dćng đð viït bài báo này 

nhằm cung cçp, chia sê mĂt sÿ thông tin nghiên 

cĊu, nhận đ÷nh đánh giá cĎ bân vî mĂt sÿ đặc 

điðm sinh trĈđng, sinh sân cąa loài cá dìa rãnh đ 

khu včc nghiên cĊu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

Sÿ liòu, dČ liòu sċ dćng phân tích, nhận 

đ÷nh, đánh giá trong bài viït, đĈēc thu thập tĉ 

sân lĈēng khai thác cąa nghî lĈĐi kéo, lĈĐi rê, 

lĈĐi chćp täi các câng cá/bïn cá thuĂc khu včc 

biðn phía Bắc tõnh Quâng Tr÷ (Roòn, sông 

Gianh, Nhật Lò,„). TĀng sÿ có 1.544 cá thð đĈēc 

thu thập và phân tích. 

Sÿ lĈēng mẫu đĈēc thu thập và phân tích là 

150 cá thð/tháng đäi diòn cho các nhóm kích 

thĈĐc khác nhau cąa loài và có sč sai khác giČa 

các nhóm đ các tháng trong năm. Phån tôch mẫu 

trčc tiïp ngoài hiòn trĈďng cho tĉng cá thð. 

Phân tích các chõ tiíu nhĈ: Kôch thĈĐc chiîu dài 

(FL = mm) tính tĉ mĄt mûm đïn chë våy đuýi 

(Hình 2), bằng thĈĐc palme vĐi đĂ chônh xác đïn 

1mm; cân khÿi lĈēng toàn thân (W = g), tuyïn 

sinh dćc (Wsd = g) bằng cån điòn tċ cù đĂ chính 

xác 0,01g; xác đ÷nh giĐi đčc/giĐi cái; đĂ chín 

tuyïn sinh dćc đĈēc xác đ÷nh theo phĈĎng pháp 

cąa Nikolski (1963). 

2.2. Các chỉ số phân tích đánh giá 

Kích thước của cá dìa rãnh trong sản lượng 

khai thác: Phân bÿ kôch thĈĐc cąa cá dìa rãnh 
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đĈēc phân tích bằng phĈĎng pháp thýng kí mý 

tâ và đĈēc trónh bày trín đþ th÷ biïn đĂng kích 

thĈĐc khai thác hàng tháng, theo công thĊc cąa 

Fowler & cs. (1998). Ở đåy: FL là kôch thĈĐc 

trung bình; FLj là kôch thĈĐc tính tĉ mút mõm 

đïn chë våy đuýi cąa nhóm thĊ j; Fj là sÿ lĈēng 

cá thð cąa nhùm kôch thĈĐc thĊ j; n là tĀng sÿ cá 

thð, m là sÿ nhùm kôch thĈĐc. 

 

Hình 1. Vị trí các cảng/bến cá thực hiện thu thập,  

phân tích mẫu vật khu vực biển ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Trị 

 

Hình 2. Sơ đồ hướng dẫn đo các chỉ tiêu hình thái ngoài của cá xương ở biển 
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Quan hệ giữa kích thước và khối lượng cơ 

thể: Mÿi quan hò giČa kôch thĈĐc chiîu dài (FL) 

và khÿi lĈēng cĎ thð (W) xác đ÷nh bằng phĈĎng 

pháp hþi quy phi tuyïn tính, theo công thĊc  

Wi = a × FLi
b (Jennings & cs., 2001). Ở đåy: Wi 

là khÿi lĈēng cąa cá thð thĊ i (g); FLi là kích 

thĈĐc đïn chë våy đuýi cąa cá thð thĊ i (mm); a, 

b là các hò sÿ. 

Các tham số động học quần thể: Tham sÿ 

tăng trĈđng von Bertalanffy đĈēc xác đ÷nh theo 

phĈĎng pháp cąa Gayanilo & cs. (1996). PhĈĎng 

trónh tăng trĈđng kôch thĈĐc chiîu dài đĈēc trình 

bày đ công thĊc: FLt = FL∞ × (1 – e – k(t – t0)).  

Bao gþm: FLt
 là kôch thĈĐc cá täi thďi điðm 

t; FL∞ là kôch thĈĐc cčc đäi quæn thð có thð đät 

tĐi; k là hò sÿ tăng trĈđng và t0 là tuĀi lý thuyït 

mà täi đù cá cù kôch thĈĐc bằng 0.  

Các hệ số tử vong (M, F, Z): đĈēc xác đ÷nh 

tĉ đĈďng cong sân lĈēng chuyðn đĀi tæn suçt 

chiîu dài đĈēc thčc hiòn trong ELEFAN II. VĐi 

Z là hò sÿ chït tĀng sÿ, đĈēc ĈĐc tính theo 

phĈĎng pháp Length-based trên phæn mîm 

FiSAT II Gayanilo & cs. (1996). 

Ln (Ni/∆ti) = a + b × ti  

Cć thð: N là sÿ lĈēng cá thð nhóm thĊ i, ∆ti 

là thďi gian đą đð cá thð phát triðn đïn nhóm 

kôch thĈĐc thĊ i, ti là tuĀi cá thð cąa nhóm kích 

thĈĐc i, a và b là tham sÿ cąa phĈĎng trónh. M 

là hò sÿ chït tč nhiín, đĈēc xác đ÷nh theo công 

thĊc cąa Daniel Pauly (1980):  

Log(M) = -0,0066 – 0,279 × log(FL∞) + 

0,6543 × log(K) + 0,4634 × log(T)  

Ở đåy: FL∞ là kôch thĈĐc cčc đäi cąa cá 

trong quæn đàn cù thð đät tĐi, K là hò sÿ tăng 

trĈđng, dČ liòu đæu vào mô hình tính hò sÿ chït 

tč nhiên (M) gþm: T là nhiòt đĂ trung bình đ 

vùng biðn tõnh Quâng Tr÷ là 28C, sÿ liòu tæn 

suçt chiîu dài theo chuāi 12 tháng.  

F là hò sÿ chït cąa quæn đàn do hoät đĂng 

khai thác gåy ra, đĈēc xác đ÷nh theo công thĊc: 

F = Z – M; E là hò sÿ khai thác, đĈēc xác đ÷nh 

theo công thĊc: E = F/Z cąa Quinn & Denriso, 

(1999). TuĀi cčc đäi cąa cá (tmax) đĈēc ĈĐc tính 

bđi công thĊc: tmax = 3/k + t0 cąa Pauly (1983) vĐi 

t0 đĈēc xác đ÷nh: Log(-t0) = -0,3922 – 

0,2752log(FL∞) – 1,038log(K) 

Cấu trúc giới tính: TĖ lò giĐi tônh đčc, cái và 

tĖ lò thành thćc sinh dćc cąa loài  

S. canaliculatus đĈēc tính chung cho quæn thð 

và tính riêng cho tĉng giĐi, theo tĉng tháng thu 

mẫu. Ngoài ra, còn phân tích biïn đĂng tĖ lò giĐi 

tính, tĖ lò thành thćc sinh dćc theo nhóm kích 

thĈĐc cho quæn đàn cá dóa rãnh. 

Chỉ số GSI: Chõ sÿ thành thćc tuyïn sinh 

dćc cąa cá đĈēc xác đ÷nh theo công thĊc: GSI 

(%) = (Wsd/WcĎ thð) × 100 cąa West (1990). Trong 

đù: GSI là chõ sÿ thành thćc sinh dćc (%); Wsd là 

khÿi lĈēng cąa tuyïn sinh dćc (g); WcĎ thð là khÿi 

lĈēng toàn cĎ thð cá (g). Chõ sÿ GSI trung bình 

đĈēc xác đ÷nh chung cho loài theo tháng. Xác 

đ÷nh mùa sinh sân cąa cá dìa rãnh dča trên sč 

biïn đĂng cąa chõ sÿ GSI trung bình và tĖ lò cá 

thð trĈđng thành theo tháng. 

Kích thước thành thục lần đầu: Kôch thĈĐc 

tham gia sinh sân læn đæu (Lm50) cąa quæn thð 

đĈēc xác đ÷nh bằng phĈĎng pháp hþi quy phi 

tuyïn tính, dča trên tĖ lò thành thćc sinh dćc 

theo nhùm kôch thĈĐc cąa King (1995); Sparre & 

Venema (1998). Trong đù: P là tĖ lò thành thćc 

sinh dćc, L là chiîu dài cąa cá, Lm50 là chiîu dài 

cąa cá mà đ đù cù 50% sÿ cá thð tham gia vào 

sinh sân læn đæu, r là hằng sÿ. 

   


 m50
r L L

1
P

1 e

 

Phân tích dČ liòu, thÿng kê mô tâ các chõ sÿ 

và vë biðu đþ trong bài sċ dćng phæn mîm 

Excel 365; Statistica 7.0. Sÿ liòu đĈēc phân tích 

bằng phĈĎng pháp ANOVA mĂt nhân tÿ đð 

kiðm tra sč khác biòt giČa các nhóm. Các giá tr÷ 

trung bónh đĈēc so sánh cặp đýi bằng phép 

Tukey HSD đ mĊc tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh trưởng 

3.1.1. Kích thước bắt gặp trong sản lượng 

khai thác  

Kït quâ phân tích cho thçy, kôch thĈĐc bắt 

gặp cąa loài S. canaliculatus đ vùng biðn ven bď 
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phía Bắc tõnh Quâng Tr÷ dao đĂng trong khoâng 

61-192mm. Nhùm kôch thĈĐc khai thác chiïm 

Ĉu thï tĉ 140-160mm, chiïm 60% tĀng sÿ cá thð 

loài bắt gặp. Kôch thĈĐc trung bình có sč khác 

nhau rõ ròt giČa các tháng trong năm, kôch 

thĈĐc khai thác trung bình lĐn nhçt bắt gặp vào 

tháng 8 đät 163mm và trung bình nhú nhçt vào 

tháng 5 đät 114mm. Kôch thĈĐc khai thác trung 

bình cá dìa rãnh đät 138,8mm. Bắt gặp đàn cá 

con chĈa trĈđng thành tĉ tháng 4-7/2024 trong 

quæn đàn (Hónh 3), đåy là thďi điðm sau mùa 

sinh sân, nguþn giÿng trĊng cá - cá con phát 

triðn lín thành các đàn con non. So sánh kït 

quâ nghiên cĊu kôch thĈĐc quæn thð cá dìa rãnh 

bắt gặp täi vùng biðn ven bď phía Bắc tõnh 

Quâng Tr÷ vĐi các khu včc biðn khác trên thï 

giĐi và thçy rằng: kôch thĈĐc khai thác bắt gặp đ 

các khu včc là có sč khác nhau. Điîu này có thð 

giâi thôch là kôch thĈĐc cąa loài ch÷u tác đĂng 

cąa các yïu tÿ môi trĈďng nhĈ: nhiòt đĂ, đĂ 

mặn, chlorophyla, oxy,„, hoät đĂng khai thác 

quá mĊc và điîu kiòn dinh dĈĒng đ māi khu včc 

có sč khác nhau. Munira & cs. (2010) báo cáo đ 

Eo biðn Lonthoir, Quæn đâo Banda-Maluku, vĐi 

kôch thĈĐc dao đĂng tĉ 44-300mm (31,9% là cá 

con) và Suardi & cs. (2016) xác đ÷nh đĈēc vĐi 

kôch thĈĐc cá dìa rãnh đ Luwu, Nam Sulawesi 

dao đĂng tĉ 22-141mm (86,46% là cá con), thçp 

hĎn so vĐi vùng biðn ven bď phía Bắc tõnh 

Quâng Tr÷. 

3.1.2. Mối tương quan giữa kích thước và 

khối lượng cơ thể  

Mÿi tĈĎng quan giČa kôch thĈĐc - khÿi 

lĈēng đĈēc biðu diñn bằng 3 mô hình, gþm: mô 

hình chung cho quæn thð và riêng cho māi giĐi 

(Hình 4). Ở cá cái, hò sÿ a = 1,25E-5; b = 3,02; đ 

cá đčc a = 1,52E-5; b = 2,98. Qua hình 3 cho 

thçy, đ giai đoän con non, chĈa trĈđng thành, sč 

phát triðn cąa cá đčc và cá cái là tĈĎng đþng 

nhau, nhĈng càng vî giai đoän cá trĈđng thành, 

läi có sč khác biòt, cá đčc phát triðn khÿi lĈēng 

chậm hĎn so vĐi cá cái. Sč khác biòt này có thð 

hiðu rằng, trong quá trình phát triðn tuyïn sinh 

dćc, khÿi lĈēng buþng trĊng (noãn sào) cąa cá 

cái luôn lĐn hĎn trüng lĈēng tinh sào cąa cá đčc, 

do đù con đčc trĈđng thành thĈďng cù cĎ thð 

thuýn dài hĎn. So sánh tônh tĈĎng đþng giČa 

kôch thĈĐc và khÿi lĈēng bằng phân tích 

ANOVA cho thçy, sč khác biòt vî mÿi liên hò 

kôch thĈĐc và trüng lĈēng giČa cá đčc và cá cái 

cù ĕ nghöa vî mặt thÿng kê, vĐi P <0,05. 

Kït quâ phân tích cho thçy có sč tĈĎng 

đþng vĐi nghiên cĊu cąa Anand & Reddy (2012) 

đ v÷nh Mannar (Ấn ĐĂ) vĐi tham sÿ b = 3,03 đ 

giĐi đčc và b = 3,39 đ giĐi cái và sai khác vĐi kït 

quâ nghiên cĊu đ hþ Pulicast cąa (Lazarus & 

cs., 1987). Theo Froese & cs. (2011) hò sÿ b 

trong mÿi liên hò kôch thĈĐc - khÿi lĈēng së 

quyït đ÷nh mô hình sinh trĈđng. Tham sÿ b = 3 

đĈēc güi là đþng sinh trĈđng khi tăng trĈđng câ 

trüng lĈēng và kôch thĈĐc chiîu dài, tham sÿ  

b < 3 tăng trĈđng kôch thĈĐc nhanh hĎn tăng 

trĈđng vî trüng lĈēng và b > 3 thó tăng trĈđng 

vî trüng lĈēng nhanh hĎn tăng tĈđng vî kích 

thĈĐc, đĈēc güi là d÷ tăng tĈđng. Mÿi quan hò 

giČa kôch thĈĐc - khÿi lĈēng cąa cá dìa rãnh 

cĆng đĈēc nghiên cĊu, chĊng minh đ mĂt sÿ khu 

včc phân bÿ khác nhĈ: văng biðn Ả Rập Saudi 

(Wassef & Hady, 2001); Al-Marzouqi & cs. 

(2009) đ vùng biðn Oman - Ả Rập Saudi và 

Quæn đâo Selayar, Nam Sulawesi - Indonesia 

(Andy & cs., 2015). Tham sÿ b có thð thay đĀi 

theo mùa, theo ngày và theo mýi trĈďng sÿng vì 

nó phć thuĂc nhiîu vào các yïu tÿ mýi trĈďng 

(Andreu-Soler & cs., 2006). Bên cänh đó, tham 

sÿ b ch÷u sč tác đĂng bđi yïu tÿ giĐi tính, thďi 

gian khai thác, mýi trĈďng sÿng và nguþn thĊc 

ăn (Taufik & Chodrijah, 2021). 

3.1.3. Tham số động học quần thể 

Các tham sÿ tăng trĈđng cąa quæn thð cá 

dóa rãnh đĈēc xác đ÷nh, bao gþm: kôch thĈĐc tÿi 

đa FL∞ = 210mm, K = 0,76/năm, t0 = -0,8705. 

TuĀi cčc đäi (tmax) đät 3,41 năm và tham sÿ  

tăng trĈđng toàn phæn (’) = 4,49. PhĈĎng  

trónh tăng trĈđng von-Bertalanffy có däng:  

FLt = 210 × (1 - e-0,76 × (t - 0,8705 )). ĐĈďng cong tăng 

trĈđng von-Bertalanffy đĈēc trình bày đ hình 5. 

Kôch thĈĐc cčc đäi (FL∞) cąa quæn thð cá 

dìa rãnh (Bâng 1) đ vùng biðn ven bď phía Bắc 

tõnh Quâng Tr÷ có sč tĈĎng đþng vĐi quæn thð 

cá dìa rãnh đ eo biðn Makassar, Indonesia 
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(Tresnati & cs., 2020) và sai khác vĐi V÷nh 

Panguil, Philippines (Gonzaga Jr, 2020), V÷nh 

Ambon, Indonesia (Latuconsina & cs., 2020), 

khu bâo tþn biðn Jubail, Ả Rập Saudi (Al-

Qishawe & cs., 2014). MĂt sÿ yïu tÿ hò sinh 

thái, đ các khu včc khác nhau nhĈ mật đĂ cá 

thð, mật đĂ con mþi, nhiòt đĂ, đĂ mặn,„ có thð 

tác đĂng làm thay đĀi giá tr÷ đïn các thông sÿ 

tăng trĈđng (Ju & cs., 2016). Sč khác nhau cąa 

tham sÿ tăng trĈđng (K) và toàn phæn (’) giČa 

các vùng biðn là do khác vî mýi trĈďng sÿng 

cąa các quæn thð, hoặc do cách thĊc phân tích 

và trong quá trình xċ lý sÿ liòu (Mehanna & 

cs., 2013). 

 

Hình 3. Kích thước chiều dài bắt gặp của quần thể cá dìa rãnh ở các tháng trong năm 

 

Hình 4. Mô hình biểu diễn mối liên hệ giữa kích thước - khối lượng của cá dìa rãnh 
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Hình 5. Đường cong tăng trưởng von-Bertalanffy của cá dìa rãnh 

Bảng 1. So sánh các tham số tăng trưởng của cá dìa rãnh với một số vùng biển châu Á 

Khu vực nghiên cứu  FL∞ K t0 ’ Tài liệu tham khảo 

Quảng Trị, Việt Nam 210 0,76 -0.8705 4,49 Nghiên cứu này 

Phía nam Vịnh Ả Rập 248 1 -0,1 3,23 Grandcourt & cs. (2007) 

Khu bảo tồn biển Jubail, Ả Rập Saudi 354 0,58 - - Al-Qishawe & cs. (2014) 

Eo biển Makassar, Indonesia 212/215 0,42/0,43 -0.250/-0.386 - Tresnati & cs. (2020) 

Vịnh Panguil, Philippines 332 0,54 - - Gonzaga Jr & cs. (2020) 

Vịnh Ambon, Indonesia 305 1,51 -0,243 - Latuconsina & cs. (2020) 

 

3.1.4. Hệ số tử vong và hệ số khai thác 

Hình 6 cho thçy, hò sÿ tċ vong cąa quæn 

thð cá dóa rãnh đĈēc xác đ÷nh dča vào đĈďng 

cong sân lĈēng chuyðn đĀi tĉ tæn suçt chiîu 

dài, bao gþm: hò sÿ chït tĀng Z = 3,17; hò sÿ 

chït tč nhiên M = 0,82; hò sÿ chït do khai thác  

F = 2,35; hò sÿ khai thác là E = 0,74. Theo tiêu 

chô đánh giá cąa FAO hò sÿ khai thác E = 0,74 

đã vĈēt quá ngĈĒng tč cân bằng cąa quæn thð 

(E = 0,6). Tĉ kït quâ trên có thð nhận đ÷nh 

rằng: quæn thð cá dìa rãnh đ vùng biðn ven bď 

phía Bắc tõnh Quâng Tr÷ đang ch÷u áp lčc lĐn, 

hoät đĂng khai thác đ mĊc cao. Nïu tình träng 

này duy trì liên tćc trong nhiîu năm së dẫn tĐi 

tình träng suy giâm và kän kiòt nguþn lēi. Vì 

vậy, cæn có các biòn pháp bâo vò đð duy trì và 

phát triðn bîn vČng nguþn lēi cá dìa rãnh là 

rçt cæn thiït, trong giai đoän hiòn nay. 

3.2. Đặc điểm sinh sản của quần thể cá  

dìa rãnh 

3.2.1. Tỷ lệ giới tính 

TĖ lò giĐi tính trong quæn thð  

S. canaliculatus đ khu včc nghiên cĊu đĈēc xác 

đ÷nh dča trên 1.544 cá thð, thu thập theo chuāi 

thďi gian 12 tháng (Hình 7). Ở māi tháng có sč 

khác nhau vî tĖ lò giČa giĐi tônh đčc và cái, 

trong đù giĐi tônh đčc chiïm Ĉu thï đ hæu hït 

các tháng trong năm so vĐi giĐi tính cái. Chõ duy 

nhçt trong tháng 5, giĐi tính cái chiïm Ĉu thï so 

vĐi giĐi tônh đčc. TĖ lò trung bình chung cho 

toàn quæn thð đčc:cái là 1,5:1. 

Sč sai khác tĖ lò giĐi tính giČa cá thð đčc và 

cái cąa cá dìa rãnh cĆng đĈēc mĂt sÿ tác giâ 

trong khu včc công bÿ: theo Wassef & Hady 

(1997) thì tĖ lò giĐi đčc/cái đ V÷nh Ả Rập là 

1,4:1,0-2,3:1,0; Suwarni & cs. (2019) đ vùng biðn 
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Jeneponto, Nam Sulawesi-Indonesia là 1,7:1,0-

8,2:1,0. Sč sai khác này đĈēc Annand & Reddy 

(2017) chõ ra bđi mĂt sÿ lý do sau: thĊ nhçt, tĖ lò 

chït cąa cá đčc và cá cái là khác nhau theo 

mùa; thĊ hai, các kiðu hành vi khác nhau giČa 

con đčc và con cái. Theo Soewardi & Imron 

(2007), sč sai khác có thð xây ra do ngẫu nhiên, 

tċ vong có chün lüc và ânh hĈđng cąa hoät đĂng 

khai thác. Sč cân bằng cąa tĖ lò giĐi tính së 

quyït đ÷nh quy mô quæn thð và ânh hĈđng đïn 

hoàn cânh cąa māi loài, đð di truyîn các biïn 

thð cho thï hò tiïp theo thông qua các hoät đĂng 

sinh sân, điîu này së quyït đ÷nh đïn tính bîn 

vČng quæn thð cąa chúng trong tč nhiên. 

3.2.2. Tỷ lệ thành thục sinh dục và chỉ số GSI 

Kït quâ phân tích cho thçy: TĖ lò thành thćc 

(TT) sinh dćc cąa cá dìa rãnh cao nhçt vào tháng 

3, đät 92,8% (đčc và cái); thçp nhçt vào tháng 9, 

đät 7,9% (đčc và cái). NgĈēc lai, tĖ lò chĈa  

thành thćc (CTT) cao nhçt vào tháng 9, đät 92,1% 

và thçp nhçt vào tháng 3, đät 7,2% (Hình 8). 

 

Hình 6. Đường cong sản lượng chuyển đổi từ tần suất chiều dài của cá dìa rãnh 

 

Hình 7. Tỷ lệ phân bố giới tính theo tháng của cá dìa rãnh ở khu vực nghiên cứu 
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Hình 8. Tỷ lệ thành thục sinh dục và chỉ số GSI của cá dìa rãnh ở khu vực nghiên cứu  

 

Hình 9. Kích thước thành thục lần đầu của loài cá dìa rãnh ở khu vực nghiên cứu 

Chõ sÿ GSI cąa quæn thð cá dóa rãnh thay đĀi 

theo tháng, cao nhçt vào tháng 3, đät 10,7% 

(đčc và cái) và giâm dæn vào tháng 5, tăng lín đ 

tháng 6, sau đù giâm dæn tĉ tháng 8 đïn tháng 

12. TĖ lò GSI thçp nhçt trong 3 tháng, tĉ tháng 

10 đïn tháng 12, chõ sÿ GSI dĈĐi < 1% (đčc và 

cái). Do đù, cù thð nhận đ÷nh rằng, cá dìa rãnh 

sinh sân vào hai măa trong năm, tháng 3 là măa 

sinh sân chính, tháng 6 là mùa sinh sân phć. Kït 

quâ này tĈĎng đþng vĐi nghiên cĊu cąa Tseng & 

Chan (1982) đ vùng biðn Hþng Kông diñn ra tĉ 

tháng 3 tĐi tháng 6. NhĈng khác vĐi vùng biðn 

Singapore và Philippines là tĉ tháng 1 đïn tháng 

4 (Lam, 1974; Manacop, 1937). Theo nghiên cĊu 

cąa  Al-Marzouqi & cs. (2011) đ vùng biðn Ả Rập, 

cá dìa rãnh tham gia sinh sân rĂ nhçt vào giČa 

tháng 11 và tháng 2 vĐi mĂt đõnh thĊ hai, nhú 

hĎn vào tháng 6 và tháng 7. 

3.2.3. Kích thước thành thục lần đầu 

Kôch thĈĐc thành thćc læn đæu cąa cá dìa 

rãnh đĈēc xác đ÷nh dča vào 629 cá thð đã 
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trĈđng thành là Lm50 là 151,4mm (Hình 9). So 

sánh vĐi các nghiên cĊu khác đ các khu včc biðn 

lân cận: Kôch thĈĐc thành thćc læn đæu cąa cá 

dìa rãnh đ khu včc nghiên cĊu thçp hĎn so vĐi 

vùng biðn Inner Ambon, Indonesia (Husain & 

cs., 2020), và cao hĎn so vĐi vùng biðn Mannar, 

Ấn ĐĂ (Anand & cs., 2017). Kôch thĈĐc thành 

thćc læn đæu (Lm50) có sč khác nhau giČa các khu 

včc đ÷a lý trên thï giĐi, ví dć đ Singapore là 

180mm SL (Soh, 1976); vùng biðn Ấn ĐĂ DĈĎng 

là 177mm TL (Jayasankar, 1990); đ Qatar là 

172mm FL (El-Sayed & Barry, 1994) và 257mm 

FL đ UAE (Grandcourt & cs., 2007). 

Tharwat (2004) đã xác đ÷nh kôch thĈĐc 

trĈđng thành læn đæu cąa cá đčc là 180mm, cá 

cái là 190mm và khuyïn ngh÷ rằng nên đánh 

bắt khi kôch thĈĐc đät > 200mm đð đâm bâo 

quæn thð sinh sân lâu dài. Husain & cs. (2020) 

báo cáo rằng kôch thĈĐc trĈđng thành læn đæu 

cąa cá cái tĉ 145-155mm, là nhú hĎn so vĐi cá 

đčc tĉ 188-191mm đ vùng biðn cąa Đâo Buntal 

- V÷nh Kotania, Maluku-Indonesia và khuyïn 

ngh÷ đánh bắt khi chiîu dài cĎ thð > 190mm. Do 

vậy, nhóm tác giâ khuyïn ngh÷ rằng nên quy 

đ÷nh kôch thĈĐc đánh bắt tÿi thiðu đ khu včc 

biðn ven bď phía Bắc tõnh Quâng Tr÷ > 155mm. 

Kôch thĈĐc thành thćc læn đæu ch÷u tác đĂng bđi 

các yïu tÿ mýi trĈďng, khí hậu, sinh thái, dinh 

dĈĒng và các hoät đĂng đánh bắt cąa con ngĈďi. 

4. KẾT LUẬN 

Kôch thĈĐc khai thác bắt gặp cąa cá dìa 

rãnh đ khu včc biðn ven bď phía Bắc tõnh Quâng 

Tr÷ dao đĂng tĉ 61-192 mm, trung bình là 138,8 

mm. Tăng trĈđng quæn thð thuĂc däng d÷ tăng 

trĈđng. Các tham sÿ tăng trĈđng, gþm: Kích 

thĈĐc tÿi đa lĕ thuyït L∞ = 210 mm, K = 

0,7/năm, tmax = 3,41 năm, ’ = 4,49. Hò sÿ tċ 

vong, gþm: chït tĀng Z = 3,17; chït tč nhiên M = 

0,82; chït do khai thác F = 2,35; hò sÿ khai thác 

E = 0,74. TĖ lò giĐi tônh đčc/cái là 1,5/1. Mùa 

sinh sân chính là tháng 3-6, tập trung nhçt là 

tháng 3. Kôch thĈĐc tham gia sinh sân læn đæu 

Lm50 = 151,4mm. Quæn thð cá dìa rãnh trong tč 

nhiín đang ch÷u áp lčc khai thác lĐn, đ mĊc cao, 

đã tác đĂng đïn đàn bÿ mì đang tham gia vào 

hoät đĂng sinh sân cąa loài. 
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Tập thð tác giâ xin chân thành câm Ďn Ban 
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